Phụ lục số 01

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHẤM ĐIỂM VÀ CUNG CẤP TÀI LIỆU KIỂM CHỨNG ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI UBND HUYỆN
(Kèm theo Công văn số         /UBND-NV  ngày     tháng 3 năm 2019 của UBND huyện)
	STT
	Tiêu chí
	Điểm
	Tự chấm
	Cơ quan tham mưu/cung cấp tài liệu kiểm chứng

	I
	Kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội quốc phòng an ninh, đối ngoại trên địa bàn
	25
	
	Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện cung cấp tài liệu kiểm chứng theo quy định 

	1.1
	Kết quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ
	13
	
	

	1.1.1
	Hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế của huyện do HĐND cấp huyện thông qua, được UBND tỉnh phê duyệt
	3
	
	

	 
	100% chỉ tiêu được hoàn thành đúng thời gian
	3
	
	

	
	Từ 80% đến dưới 100% chỉ tiêu được hoàn thành đúng thời gian
	2
	
	

	
	Từ 60% đến dưới 80% chỉ tiêu được hoàn thành đúng thời gian
	1
	
	

	1.1.2
	Hoàn thành các chỉ tiêu về văn hóa xã hội của huyện do HĐND cấp huyện thông qua, được UBND tỉnh phê duyệt
	3
	
	

	 
	100% chỉ tiêu được hoàn thành đúng thời gian
	3
	
	

	
	Từ 80% đến dưới 100% chỉ tiêu được hoàn thành đúng thời gian
	2
	
	

	
	Từ 60% đến dưới 80% chỉ tiêu được hoàn thành đúng thời gian
	1
	
	

	1.1.3
	Hoàn thành các chỉ tiêu về quốc phòng an ninh của huyện do HĐND cấp huyện thông qua, được UBND tỉnh phê duyệt
	3
	
	

	 
	100% chỉ tiêu được hoàn thành đúng thời gian
	3
	
	

	
	Từ 80% đến dưới 100% chỉ tiêu được hoàn thành đúng thời gian
	2
	
	

	
	Từ 60% đến dưới 80% chỉ tiêu được hoàn thành đúng thời gian
	1
	
	

	1.1.4
	Giải ngân các nguồn vốn trong kế hoạch được giao
	2
	
	

	1.1.5
	Công tác quản lý, quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện
	2
	
	Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện cung cấp tài liệu kiểm chứng theo quy định 

	1.2
	Triển khai thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao
	9
	
	Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện cung cấp tài liệu kiểm chứng theo quy định 

	1.2.1
	Triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao
	5
	
	

	 
	Hoàn thành trước thời hạn
	5
	
	

	
	Hoàn thành đúng thời hạn
	3
	
	

	
	Hoàn thành trong năm, nhưng không đúng thời hạn
	1
	
	

	1.2.2
	Kết quả thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh
	4
	
	

	 
	100% ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh được hoàn thành đúng thời gian
	4
	
	

	
	Từ 80% đến dưới 100% ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh được hoàn thành đúng thời gian
	2
	
	

	
	Từ 70% đến dưới 80% ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh được hoàn thành đúng thời gian
	1
	
	

	1.3
	Kết quả triển khai thực hiện Trung tâm Hành chính công cấp huyện và Bộ phận Một cửa hiện đại cấp xã
	3
	
	Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện cung cấp tài liệu kiểm chứng theo quy định 

	II
	Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý trong cơ quan, đơn vị
	25
	
	

	2.1
	Công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức
	6
	
	Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện cung cấp tài liệu kiểm chứng theo quy định 

	2.1.1
	Thực hiện đúng quy định về công tác quản lý, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền
	2
	
	

	2.1.2
	Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức và thực hiện tinh giản biên chế hàng năm đảm bảo theo đăng ký
	2
	
	

	2.1.3
	Thực hiện theo đúng quy định về quản lý tổ chức, biên chế của Trung ương và của tỉnh
	2
	
	

	2.2
	Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC)
	6
	
	

	2.2.1
	Thực hiện việc đánh giá, phân loại CBCCVC hàng năm tại các phòng, ban chuyên môn
	3
	
	

	 
	Thực hiện việc đánh giá phân loại người đứng đầu và công chức, viên chức cuối năm của cơ quan đúng quy định
	2
	
	

	
	Thông báo kết quả đánh giá, phân loại CBCCVC đúng quy định
	1
	
	

	2.2.2
	Kết quả đánh giá, phân loại CBCCVC
	3
	
	

	 
	100% CBCCVC hoàn thành tốt nhiệm vụ
	3
	
	

	
	Từ 80% đến dưới 100% CBCCVC hoàn thành tốt nhiệm vụ
	2
	
	

	
	Từ 70% đến dưới 80% CBCCVC hoàn thành tốt nhiệm vụ
	1
	
	

	2.3
	Tổ chức đánh giá đầy đủ việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định
	5
	
	Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện cung cấp tài liệu kiểm chứng theo quy định 

	 
	Có tổ chức đánh giá đầy đủ việc thực hiện chương trình, kế hoạch
	2
	
	

	
	Có thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo theo quy định của UBND tỉnh (tháng, quý, năm)
	2
	
	

	
	Thực hiện các nội dung trên đúng thời gian quy định, chất lượng, đầy đủ thông tin
	1
	
	

	2.4
	Quản lý tài chính, ngân sách, trang thiết bị và cơ sở vật chất
	4
	
	Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện cung cấp tài liệu kiểm chứng theo quy định 

	 
	Có quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý sử dụng tài sản công
	1
	
	

	
	Có công khai quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý sử dụng tài sản công
	1
	
	

	
	Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đạt hiệu quả (thu nhập tăng thêm trên 30%)
	1
	
	

	
	Thực hiện chính sách tiền lương, BHXH, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật cho công chức, viên chức đúng quy định
	1
	
	

	2.5
	Thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo
	4
	
	Thanh Tra huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện cung cấp tài liệu kiểm chứng theo quy định 

	 
	Tổ chức tự kiểm tra theo quy định của pháp luật
	2
	
	

	
	Thực hiện kết luận kiểm tra, thanh tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
	1
	
	

	
	Giải quyết đúng quy định pháp luật đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền
	1
	
	

	III
	Thực hiện quy định của đảng, pháp luật của Nhà nước
	10
	
	

	3.1
	Thực hiện công tác học tập Nghị quyết của Đảng, phổ biến tuyên truyền pháp luật nhà nước
	2
	
	Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện cung cấp tài liệu kiểm chứng theo quy định 

	3.1
	Thực hiện công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ và quy chế văn hóa công sở
	2
	
	Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện cung cấp tài liệu kiểm chứng theo quy định 

	3.3
	Thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị; tiếp nhận, xử lý các thông tin, báo cáo, phản ánh về hành vi tham nhũng
	2
	
	Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện cung cấp tài liệu kiểm chứng theo quy định 

	3.4
	Thực hiện công tác Thi đua - Khen thưởng
	2
	
	Phòng Nội vụ

	3.5
	Hoạt động của các tổ chức đoàn thể
	2
	
	Đề nghị Ban Dân vận Huyện uỷ phối hợp các tổ chức đoàn thể và Phòng Nội vụ

	IV
	Kết quả đạt được của các Chỉ số tác động (*)
	40
	
	

	4.1
	Kết quả chỉ số công tác CCHC (PAR Index) (**)
	10
	
	

	4.2
	Kết quả chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT (ICT)
	10
	
	

	4.3
	Kết quả chỉ số cạnh tranh cấp sở, cấp huyện (DDCI)
	10
	
	

	4.4
	Kết quả chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI)
	10
	
	

	 
	Tổng điểm:
	100
	
	

	V
	Điểm thưởng
	10
	
	

	5.1
	Có thành tích được khen thưởng đạt cờ thi đua của các bộ, ngành liên quan, UBND tỉnh năm trước liền kề
	2
	
	Phòng Nội vụ

	5.2
	Thực hiện tốt, vượt kế hoạch các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, thu ngân sách, an ninh quốc phòng (mỗi chỉ tiêu vượt quá 10% được cộng 1 điểm, tối đa không quá 4 điểm)
	4
	
	Phòng Tài chính – Kế hoạch

	5.3
	Có đề tài, dự án khoa học công nghệ từ cấp tỉnh trở lên được UBND tỉnh phê duyệt (mỗi đề tài, dự án được cộng thêm 1 điểm, tối đa không quá 4 điểm)
	4
	
	Phòng Kinh tế - Hạ tầng

	VI
	Điểm trừ
	10
	
	

	6.1
	Cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính (trừ điểm và không xem xét danh hiệu thi đua)
	4
	
	Phòng Nội vụ

	6.2
	Cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc có hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
	3
	
	Thanh Tra huyện

	6.3
	Cơ quan, đơn vị, địa phương vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
	3
	
	Phòng Tài chính – Kế hoạch
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